
Tuần 18 đệm (Từ ngày 13/01 đến ngày 16/01/2025)                       Lớp 5A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/01 

Sáng 

1  HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết tuần  

2  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

3  TALK Ôn tập cuối học kì 1  

4  Toán Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

Chiều 

5  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

6  BTVH Củng cố và mở rộng kiến thức môn Toán BGĐT, Phiếu 

7  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì 1  

Ba 

14/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

2  Tin học Ôn tập cuối học kì 1  

3  Toán Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

4  
Lịch sử và 

Địa lí  

Giáo dục địa phương 

Chủ đề 1: Hà Nội- Thành phố vì hòa bình, thành 

phố sáng tạo  

BGĐT, Tư 

liệu 

Chiều 

5  TALK Ôn tập cuối học kì 1  

6  Khoa học 
Giáo dục địa phương 

Chủ đề 2: Tranh dân gian Hàng Trống  

BGĐT, Tư 

liệu 

7  GDTC Ôn tập cuối học kì 1  

8  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì 1  

Tư 

15/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

2  Tiếng Việt 
Giáo dục địa phương 

Chủ đề 3: Danh nhân Hà Nội – Nhà sử học Ngô 

Sĩ Liên 

BGĐT, Tư 

liệu 

3  Toán Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

4  GDTC Ôn tập cuối học kì 1  

Chiều 

5  
Lịch sử và 

Địa lí 

Giáo dục địa phương 

Chủ đề 4: Hà Nội – Thành phố của những cây 

cầu 

BGĐT, Tư 

liệu 

6  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

7  BTVH Củng cố và mở rộng kiến thức môn TV BGĐT, Phiếu 

8  Công nghệ Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

 Năm 

16/01 

Sáng 

1  Tiếng Việt Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

2  Mĩ thuật Ôn tập cuối học kì 1  

3  Toán - TA Ôn tập cuối học kì 1  

4  Toán Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT, Phiếu 

Chiều 

5  Tiếng Anh Ôn tập cuối học kì 1  

6  HĐTN 
Giáo dục địa phương 

Chủ đề 5: Vườn Quốc gia Ba Vì 

BGĐT, Tư 

liệu 

7  Đạo đức 
Giáo dục địa phương 

Chủ đề 6: Nghề đậu Bạc ở Định Công 

BGĐT, Tư 

liệu 

 

Sáu 

17/01 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ HỌC KÌ  



Chiều 

5     

6     

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 

Ngày  07  tháng  1 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 


